
STT Họ và tên 
Năm

sinh
Quê quán

Thường 

trú
Tính pháp lý Thời gian tham gia, địa bàn công tác

Ghi 

chú

1 Lê Thị Tỵ 5/16/1954
Xã Hồng Phong, huyện Vũ 

Thư, tỉnh Thái Bình

Phường 

Ea Kao
Lý lịch Đảng

Từ tháng 5/1972  công tác tại  đơn vị TNXP N2674 Tổng 

đội 267 thuộc bộ Giao thông vận tải tuyến đường sắt 

Thanh-Vinh

2 Hoàng Thị Tám 5/15/1946

Xã Định Trung Huyện 

Tam Dương tỉnh Vĩnh 

Phúc

Phường 

Ea Kao
Lý lịch Đảng Từ năm 1966 đến năm 1969

3 Phan Văn Viên 10/2/1954
Xã An Nội huyện Bình 

Lục  tỉnh  Hà Nam

Phường 

Ea Kao

Quyết định trợ cấp 

một một lần

Số10/QĐ-LĐTBXH, ngày 04/4/2014 của Sở LĐTBXH -

UBND tỉnh Đăk Lăk về việc trợ cấp một lần đối với thanh 

niên xung phong tham gia kháng chiến

4 Nguyễn Thị Hạnh 3/21/1955
Xã An Nội huyện Bình 

Lục tỉnh  Hà Nam

Phường 

Ea Kao
Lý lịch Đảng

 năm 1966 đến 1967 làmTiểu đội phó đơn vị 93, từ năm 

1967-1968 làm tiểu đội trưởng đơn vị 933, từ 1969- đến 

1970 thủ kho hậu cần đội 81 thuộc đoàn 559 

5 Lã Thị Nụ 3/21/1955
Xã An Nội huyện Bình 

Lục tỉnh  Hà Nam

Phường 

Ea Kao

Quyết định trợ cấp 

một một lần

Số13/QĐ-LĐTBXH, ngày 04/4/2014 của Sở LĐTBXH -

UBND tỉnh Đăk Lăk về việc trợ cấp một lần đối với thanh 

niên xung phong tham gia kháng chiến

6 Bùi Xuân Chất 7/6/1940
Xã Thạch Đài huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Phường 

Ea Kao

lý lịch đảng viên và 

bảng xác nhận quá 

trình tham gia 

BHXH

Năm 1965 được UBND tỉnh Hà Tỉnh cử đi phục vụ trong 

đội TNXP ở đội 31 và đội 55 P18

7 Nguyễn Thị Hân 12/17/1955
xã Thạch Đỉnh huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh

Phường 

Ea Kao

Quyết định trợ cấp 

một một lần

Số11/QĐ-LĐTBXH, ngày 04/4/2014 của Sở LĐTBXH -

UBND tỉnh Đăk Lăk về việc trợ cấp một lần đối với thanh 

niên xung phong tham gia kháng chiến

8 Đỗ Xuân Quế 10/20/1944
Xã Yên Thắng huyện Ý 

Yên tỉnh Nam Định

Phường 

Ea Kao

Quyết định trợ cấp 

một một lần

Số 09/QĐ-LĐTBXH, ngày 04/4/2014 của Sở LĐTBXH -

UBND tỉnh Đăk Lăk về việc trợ cấp một lần đối với thanh 

niên xung phong tham gia kháng chiến

9 Vũ Thị Oanh 2/12/1940
Xã Yên Thắng huyện Ý 

Yên tỉnh Nam Định

Phường 

Ea Kao

Quyết định trợ cấp 

một một lần

Số 14/QĐ-LĐTBXH, ngày 04/4/2014 của Sở LĐTBXH -

UBND tỉnh Đăk Lăk về việc trợ cấp một lần đối với thanh 

niên xung phong tham gia kháng chiến

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

UBND PHƯỜNG EA KAO

PHÒNG VĂN HÓA- XÃ HỘI

(Kèm theo Thông báo số        /TB-PVHXH ngày       tháng      năm 2025 của phòng Văn hóa- Xã hội phường Ea Kao)

  DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN TẶNG HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG



STT Họ và tên 
Năm

sinh
Quê quán

Thường 

trú
Tính pháp lý Thời gian tham gia, địa bàn công tác

Ghi 

chú

10 Nguyễn Thị Việt 12/28/1955
Xã Kỳ Trinh huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh

Phường 

Ea Kao
Quyết định xuất ngũ 

số 2705/QĐ, ngày 20/12/1975 của Bộ tư lệnh 559 Trung 

đoàn 14, được xuất ngũ về xã Kỳ Trinh huyện Kỳ Anh  vì 

đã hoàn thành nhiệm vụ 03 năm của TNXP

11 Vi Thị Ngọc Bích 5/6/1942
Xã Xuân Long huyện Cao 

Lộc tỉnh Lạng Sơn

Phường 

Ea Kao
Lý lịch Đảng

Từ năm 1973 đến năm 1975 tham gia TNXP Đội 341 -

P24, chi bộ Văn phòng 341

12 Lê Thị Thanh 2/26/1956
Xã Minh Phú huyện Đông 

Hưng tỉnh Thái Bình

Phường 

Ea Kao

giấy chứng nhận 

TNXP 

giấy chứng nhận Ban thường vụ hội cựu TNXP tỉnh Thái 

Bình chứng nhận bà Lê Thị Thanh  đã hoàn thành nhiệm 

vụ Thanh niên xung phong phục vụ khánh chiến tại đơn vị  

C394-N39

13 Vũ Thị Châu 5/20/1953

Xã Hoàng Quang huyện 

Hoàng Hóa tỉnh Thanh 

Hóa

Phường 

Ea Kao

Quyết định trợ cấp 

một một lần

Số 922/QĐ-SLĐTBXH, ngày 26/10/2016  của Sở Lao 

động thương binh và xã hội  tỉnh ĐăkLăk về việc trợ cấp 

một lần đối với thanh niên xung phong tham gia kháng 

chiến

14 Trịnh Thị Ký 10/12/1948
Xã Yên Hùng huyện Yên 

Định tỉnh Thanh Hóa

Phường 

Ea Kao

giấy chứng nhận 

TNXP 

Giấy chứng nhận của Ban thường vụ tỉnh hội cựu thanh 

niên xung phong Thanh Hóa chứng nhận đồng chí Trịnh 

Thị Ký đã hoàn thành nhiệm vụ Thanh niên xung phong 

phục vụ kháng chiến tại đơn vị C405-N79-P37

Danh sách có 14 người./.
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